7

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 
nguồn tin về tội phạm, vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, 
kinh tế liên quan đến chức vụ

(Kèm theo Công văn số 743/VKS-VP ngày 11/5/2023 của VKSND tỉnh QB)


I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

Đánh giá chung về tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ trong phạm vi thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp tỉnh và cấp huyện. Nêu một số vụ án điển hình về phương thức, thủ đoạn, tính chất, hậu quả của tội phạm.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CÔNG TÁC CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO GẮN VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA NGÀNH, CỦA ĐƠN VỊ

Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin, vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ theo các Chỉ thị công tác, kế hoạch kiểm tra của Ngành, tập trung vào các văn bản sau đây:

- Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự;
- Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà;

- Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị hình sự;

- Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân;

- Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm;

- Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 28/6/2021 về tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự;

- Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023;

-Các thông tư, quy định, quy chế nghiệp vụ... liên quan đến công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin, vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ.

III. KẾT QUẢ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TÓ, KIỂM SÁT VIỆC VIỆC GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN; THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, TRUY TỐ XÉT XỬ SƠ THẨM CỦA VKSND 2 CẤP (TỈNH VÀ HUYỆN)

3.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (phân tích riêng số liệu cấp tỉnh, cấp huyện)

- Tổng thụ lý (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Số cũ (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Số mới (cấp tỉnh, cấp huyện).

(nêu rõ số nguồn tin thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi)

- Tổng số giải quyết (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Quyết định khởi tố (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Quyết định không khởi tố (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Quyết định tạm đình chỉ (cấp tỉnh, cấp huyện); căn cứ (nêu rõ số còn lại hiện đang tạm đình chỉ giải quyết).

+ Chuyển đi (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Số còn lại đang giải quyết (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Số quá thời hạn giải quyết (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Số lượng các bản yêu cầu kiểm tra, xác minh. Việc thực hiện của Cơ quan điều tra cùng cấp.

- Số nguồn tin Viện kiểm sát trực tiếp kiểm tra xác minh? Căn cứ? Kết quả thực hiện?

- Số nguồn tin Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố vụ án? Kết quả thực hiện?

- Số nguồn tin Viện kiểm sát hủy Quyết định không khởi tố vụ án? Căn cứ?

- Số vụ việc Viện kiểm sát trực tiếp khởi tố.

- Quyết định của Viện kiểm sát huỷ bỏ các quyết định tố tụng.

- Kết quả trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (kèm bản sao kết luận kiểm sát). Các vi phạm điển hình; Kết quả khắc phục vi phạm của đơn vị được kiểm sát.

3.2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra

- Tổng thụ lý: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện); trong đó:

+ Số cũ: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Số mới: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện).

(nêu rõ số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi)

- Đã giải quyết: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Kết thúc điều tra đề nghị truy tố: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Đình chỉ điều tra: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện); căn cứ đình chỉ (có danh sách kèm theo);

+ Tạm đình chỉ điều tra: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện); căn cứ tạm đình chỉ. Nêu rõ tổng số vụ/bị can (có danh sách kèm theo) còn đang tạm đình chỉ (cấp tỉnh, cấp huyện) đến thời thời điểm kiểm tra nêu trên, nêu căn cứ tạm đình chỉ;

+ Chuyển cơ quan khác điều tra theo thẩm quyền: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Số tồn: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Số lượng vụ án/bị can bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung; căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

- Số lượng vụ án/bị can phải điều tra lại; căn cứ.

- Số lượng các bản yêu cầu điều tra, trong đó có bao nhiêu trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố bị can và kết quả thực hiện của Cơ quan điều tra.

- Các trường hợp Viện kiểm sát hủy Quyết định khởi tố bị can: số lượng, căn cứ của từng trường hợp.

- Các trường hợp Viện kiểm sát khởi tố vụ án, bị can, yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra; Kết quả thực hiện.

- Các trường hợp Viện kiểm sát hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và yêu cầu Cơ quan điều tra phục hồi điều tra; Căn cứ hủy; Kết quả giải quyết (cụ thể từng trường hợp).

- Các trường hợp Viện kiểm sát hủy Quyết định đình chỉ điều tra vụ án, Quyết định đình chỉ điều tra bị can và yêu cầu Cơ quan điều tra phục hồi điều tra; Căn cứ hủy; Kết quả giải quyết (cụ thể từng trường hợp).

3.3. Trong giai đoạn truy tố
- Tổng số án tại Viện kiểm sát: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Số cũ: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Số mới: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện).

(nêu rõ số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi)

- Giải quyết: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Truy tố chuyển Toà án: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Đình chỉ: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện); căn cứ đình chỉ (có danh sách kèm theo);

+ Tạm đình chỉ: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện), căn cứ tạm đình chỉ (có danh sách kèm theo). Ngoài ra nêu rõ tổng số vụ/bị can còn đang tạm đình chỉ đến thời thời điểm kiểm tra nêu trên, nêu căn cứ tạm đình chỉ.

+ Chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện)

- Số còn tồn: số vụ/bị can (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Số vụ/bị can quá thời hạn truy tố, lý do.

- Số trả hồ sơ điều tra bổ sung: vụ án/ bị can; trong đó số vụ án/ bị can Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung yêu cầu thay đổi tội danh, yêu cầu khởi tố mới; Kết quả thực hiện (có danh sách kèm theo).

- Số vụ, việc Viện kiểm sát cấp dưới thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên; đánh giá việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị.

- Số lượng vụ án/bị can Viện kiểm sát phải thay đổi quyết định truy tố; căn cứ thay đổi.

- Số lượng vụ án/bị can Viện kiểm sát rút quyết định truy tố; căn cứ rút.

3.4. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố
3.4.1. Tạm giữ

- Tổng số bắt tạm giữ (bắt khẩn cấp, quả tang, truy nã...) (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Tổng số đã giải quyết (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Khởi tố chuyển tạm giam (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Áp dụng biện pháp ngăn chặn khác (cấp tỉnh, cấp huyện).

+ Chuyển đi nơi khác (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Còn đang tạm giữ (cấp tỉnh, cấp huyện).

3.4.2. Tạm giam

Tổng số tạm giam (tạm giữ chuyển tạm giam, bắt tạm giam...) (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Tổng số giải quyết (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Thay đổi biện pháp ngăn chặn (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Huỷ bỏ biện pháp tạm giam (cấp tỉnh, cấp huyện).

+ Chuyển đi nơi khác (cấp tỉnh, cấp huyện)...

- Còn đang tạm giam (cấp tỉnh, cấp huyện).

3.4.3. Đánh giá công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam
- Các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá thời hạn; lý do.

- Các trường hợp bắt tạm giữ hình sự sau đó xử lý hành chính.

- Các trường hợp không phê chuẩn bắt khẩn cấp.

- Các trường hợp huỷ tạm giữ; căn cứ.

- Các trường hợp huỷ tạm giam; căn cứ.

- Các trường hợp khác.

3.5. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm

- Tổng thụ lý: vụ án/bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Số cũ: vụ án/bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện);

+ Số mới: vụ án/bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện);

(nêu rõ số vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi)

- Đã giải quyết: vụ án/ bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện), trong đó:

+ Xét xử: vụ án/bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện) (nêu rõ hình phạt đối với các bị cáo: Tử hình, tù chung thân, tù có thời hạn, cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền, miễn hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự ... )

+ Đình chỉ: vụ án/bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện); căn cứ đình chỉ (có danh sách kèm theo);

+ Tạm đình chỉ: vụ án/bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện); căn cứ tạm đình chỉ (có danh sách kèm theo). Ngoài ra nêu rõ tổng số vụ/bị can còn đang tạm đình chỉ đến thời thời điểm kiểm tra nêu trên, nêu căn cứ tạm đình chỉ.

- Còn tồn: vụ án/bị cáo (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Số lượng các vụ án/bị can Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong đó số yêu cầu thay đổi tội danh, yêu cầu khởi tố mới. Quan điểm của Viện kiểm sát. Kết quả giải quyết vụ án.

- Số lượng các vụ án/ bị can Viện kiểm sát đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung;
- Số lượng các vụ án/bị cáo Tòa án cấp sơ thẩm xét xử khác quan điểm truy tố của Viện kiểm sát (tội danh, khung hình phạt, xác định giá trị thiệt hại,...). Viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hay không? Kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm?

- Số lượng bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội? Viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm không? Kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm?

3.6. Công tác kiến nghị; kháng nghị phúc thẩm và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

- Số lượng kiến nghị, nội dung kiến nghị (văn bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm; kiến nghị xử lý, khắc phục vi phạm...), việc tiếp thu của đơn vị được kiển nghị; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác kiến nghị trong hoạt động điều tra, hoạt động xét xử.

- Số vụ/bị cáo đề nghị VKSND cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; kết quả kháng nghị.

- Đánh giá chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị ở mỗi cấp theo thẩm quyền (kết quả, hạn chế).

- Đánh giá việc theo dõi và báo cáo VKSND tối cao các trường hợp Toà án xét xử khác khung, khoản, tội danh Viện kiểm sát truy tố.

3.7. Công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát

- Tổng số thụ lý đơn/việc (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Giải quyết: đơn/việc (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Còn tồn: đơn/việc (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Đánh giá việc giải quyết đơn đề nghị bồi thường thiệt hại.

3.8. Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

- Tổng số tài sản thu hồi/tổng số tài sản thất thoát trong từng giai đoạn tố tụng (quy đổi thành tiền VNĐ hoặc nêu rõ loại tài sản khi không quy đổi).

- Đánh giá về kết quả việc thu hồi tài sản.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN; KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ, KINH TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC VỤ CỦA VKSND 2 CẤP (TỈNH VÀ HUYỆN)

4.1. Đánh giá cụ thể về ưu điểm, khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung sau đây:

- Trong công tác phối hợp giải quyết vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo;

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát nguồn tin tội phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ nói chung và vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo nói riêng;

- Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ;

- Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên đến chức vụ;

- Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố;

- Trong việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự;

- Trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng;

- Trong việc tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án hình sự;

- Trong việc áp dụng biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát;

- Trong công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát;

- Trong phối hợp giải quyết các vụ án Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội;

- Trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cấp ủy địa phương, với các cơ quan khác (Thanh tra, Hải quan, Kiểm lâm...); giữa các cơ quan tố tụng cấp trên và cấp dưới... để giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ;
- Trong công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, thỉnh thị và trả lời thỉnh thị;

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định động cơ, mục đích phạm tội; xác định hành vi sai phạm; hậu quả của tội phạm trong các tội phạm về tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ, đặc biệt là các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS); Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219); Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360);
- Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật đã phát hiện thông qua hoạt động nghiệp vụ.

4.2. Đánh giá cụ thể về hạn chế, tồn tại, vi phạm và trách nhiệm của Viện kiểm sát

- Hạn chế, tồn tại, vi phạm trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ.

- Trách nhiệm của Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên đối với những hạn chế, tồn tại, vi phạm nêu trên.

4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vi phạm (nguyên nhân khách quan, chủ quan)

V. KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ VỤ ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ, KINH TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC VỤ
- Kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố.

- Kinh nghiệm ban hành bản yêu cầu kiểm tra, xác minh; yêu cầu điều tra.

- Kinh nghiệm trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra hoặc phối hợp tham gia các hoạt động điều tra.

- Kinh nghiệm xác định tài sản phạm tội, áp dụng các biện pháp tư pháp.

- Kinh nghiệm hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Kinh nghiệm xây dựng bản cáo trạng, đề cương xét hỏi, bản luận tội.

- Kinh nghiệm, kỹ năng xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm.

- Kinh nghiệm, kỹ năng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cấp ủy địa phương, với các cơ quan khác (Thanh tra, Hải quan, Kiểm lâm...) trong giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

- Những kinh nghiệm khác trong giải quyết án.

VI. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc cụ thể, các đơn vị đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát nguồn tin, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ.

